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	CÂU HỎI PHẦN THI NĂNG LỰC
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2018-2019



I. Câu hỏi trắc nghiệm gợi ý:

Câu 1: Theo công văn số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì việc đánh giá tiết dạy được thực hiện theo mấy tiêu chí.

A. 10 tiêu chí.
B. 11 tiêu chí.
C.12 tiêu chí.
D. 13 tiêu chí.

 Câu 2: Theo công văn số: 885 /SGDĐT-GDTrH thì một trong các yêu cầu của “quan sát hoạt động học của học sinh thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học” là :

A.  Báo cáo kết quả và thảo luận của học sinh: hình thức báo cáo phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng.


B . Quan sát được từng hoạt động riêng biệt của mỗi học sinh.


C . Quan sát học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí.


D . Quan sát học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

Câu 3: Theo công văn số: 885 /SGDĐT-GDTrH  việc Xây dựng kế hoạch dạy học (giáo án) phải đảm bảo yêu cầu: Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) theo lối “truyền thụ một chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kĩ năng, hình thành năng lực và phẩm chất; đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục từ nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, coi trọng cả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập với kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập để có thể tác động kịp thời nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động dạy học và giáo dục.

Vậy việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm chú trọng phát triển năng lực của học sinh được thể hiện qua mấy đặc trưng?

A. 3 đặc trưng.
B. 4 đặc trưng.

C. 5 đặc trưng.
D. 6 đặc trưng

Câu  4: Đánh giá theo năng lực là:
A. Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ trong bối cảnh có ý nghĩa.

B. Đánh giá kiến thức, kỹ năng trong bối cảnh có ý nghĩa.

C. Đánh giá kiến thức, kỹ năng và phương pháp học tập của học sinh.

D. Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ.
Câu 5: Các nội dung nào dưới đây không phải là một trong các tiêu chí để đánh giá một tiết dạy các quy định trong công văn số: 885 /SGDĐT-GDTrH.
A. Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
B. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
C. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
D. Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện các hoạt động  dạy học của giáo viên.
Câu 6: Khi nói về dạy học tích hợp liên môn, quan điểm nào dưới đây là sai?

A. Dạy học tích hợp liên môn là dạy học những nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học.

B. Dạy học các chủ đề tích hợp liên môn giúp học sinh không phải học nhiều lần nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau.

C. “Tích hợp” là nói đến phương pháp và mục tiêu của hoạt động dạy học còn “liên môn” là đề cập tới nội dung dạy học.

D. Khi xác định tên các chủ đề tích hợp liên môn chỉ cần căn cứ vào nội dung kiến thức của chương trình phổ thông mà không cần chú ý đến ứng dụng của chúng trong thực tiển.

Câu 7: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học, mỗi chủ đề/bài học bao gồm các hoạt động dạy học theo tiến trình sư phạm của phương pháp dạy học tích cực được sử dụng theo mấy bước?
A. 5 bước.

B. 3 bước.

C. 4 bước.

D. 2 bước.

Câu 8: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 5: Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập “HS được giao nhiệm vụ học tập và được hướng dẫn cụ thể; Phương thức chuyển giao rõ ràng đa số học sinh hiểu được nhiệm vụ học tập” là đạt được ở mức độ nào?

A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 9: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 4: Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh: “Xây dựng phương án kiểm tra đánh giá HS trong từng hoạt động học, đảm bảo đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập , giao tiếp phù hợp với nhiều đối tượng học sinh khác nhau” đã đạt được ở mức độ nào?

A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 10: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 6: Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS: “Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS còn hạn chế, GV điều chỉnh chưa phù hợp với dối tượng học sinh; Một số HS còn gặp khó khăn trong học tập chưa được GV phát hiện” là ở mức độ nào?

A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 11: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 7: Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ vá khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khí thực hiện nhiệm vụ học tập: “Trong quá trình học tập giáo viên tổ chức được các mối quan hệ tương tác giữa học sinh, học sinh với giáo viên, học sinh với tài liệu học tập đã được giáo viên chú ý tổ chức bước đầu mang lại kết quả nhất định” đạt được ờ mức độ nào?

A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 12: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 8: Mức độ, hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh: “Trong quá trình học tập, GV hưỡng dẫn HS tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận, song còn mang tính hình thức, áp đặt”, thể hiện ở mức độ nào?
A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 13: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 9: Khả năng tiếp nhận và sắn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp: “Khoảng 70% HS hiểu và săn sàng tiếp nhận nhiệm vụ học tâp từ GV”, đã đạt được ở mức độ nào?
A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 14: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Trong tiêu chí 11: Mức độ tham gia tích cự của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận vế kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: “Hơn 50% HS tham gia tích cực trong các hoạt động, thể hiện hứng thú, sự tự tin và chủ động tương tác, trao đổi thảo luận và hỗ trợ nhau trong quá trình học tập” là được ở mức độ nào?

A. Mức 1.

B. Mức 2.

C. Mức 3.

D. Chưa đạt mức 1.

Câu 15: Theo công văn số: 2167/SGDĐT-GDTrH ngày 07/ 9/ 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019 của Sở GD-ĐT. Năm học 2018-2019 gồm có:

A. 7 nhiệm vụ cụ thểvà 4 giải pháp

B. 5 nhiệm vụ cụ thể và 6 giải pháp.

C. 7 nhiệm vụ cụ thể và 5 giải pháp.

D. 7 nhiệm vụ cụ thể và 6 giải pháp

Câu 16: Theo công văn số: 2167/SGDĐT-GDTrH ngày 07/ 9/ 2018 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2018 - 2019 của Sở GD-ĐT: Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá là: 

A. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, vở học tập, đánh giá các dự án học tập, nghiên cứ khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành thí nghiệm,… 

B. Tiếp tục kiểm tra đánh giá bằng tự luận và trắc nghiệm.

C. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá.

D. Đánh giá phù hợp với đối tượng học sinh.
Câu 17: Theo công văn số: 2064/SGDĐT-GDTrH, ngày 27/10/2017 về việc hướng dẫn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học. Các mức độ đánh giá các tiêu chí là

A. 3 mức.

B. 4 mức.

C. 5 mức.

D. 6 mức.

Câu 18: Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, phương án xét tốt nghiệp THPT năm 2018 điểm TB các môn lớp 12 chiếm bao nhiêu %?

A. 50.


B. 60.


C. 70.


D. 80.

Câu 19: Nội dung sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học được thực theo mấy bước:

A. 3 bước.

B. 4 bước.

C. 2 bước.

D. 5 bước.

Câu 20: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là Chỉ thị về:

A. Phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

B. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

C. Thực hiện phòng chống tham nhũng.

D. Thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.
Câu 21: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, nhiệm vụ của học sinh có mấy nhiệm vụ:

A. 4 nhiệm vụ
B. 5 nhiệm vụ
C. 6 nhiệm vụ
D. 7 nhiệm vụ

Câu 22: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ của giáo viện bộ môn, một trong những nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm là:

A.Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.

B. Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học của nhà trường.
C. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

D.Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

Câu 23: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, giáo viên bộ môn có mấy nhiệm vụ:

A. 4 nhiệm vụ
B. 5 nhiệm vụ
C. 6 nhiệm vụ
D. 7 nhiệm vụ

Câu 24: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, có mấy hành vi giáo viên không được làm:

A. 5 hành vi

B. 6 hành vi

C. 7 hành vi

D. 8 hành vi


Câu 25: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, học sinh có quyền nào sau đây:

A. Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

B. Cấp giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen nếu đạt thành tích theo quy định của Bộ GDĐT.

C. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

D. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của các đoàn thể trong nhà trường.

Câu 26: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, học sinh phải thực hiện nhiệm vụ nào sau đây:

A. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân

B. Tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.

C. Cung cấp thông tin về việc học, sử dụng tốt các phương tiện, thiết bị phục vụ học tập.

D. Thực hiện các quyền khác liên quan đến giáo dục theo quy định của pháp luật.

Câu 27: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, một trong những nhiệm vụ của giáo viên bộ môn là:

A. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh.

B. Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

C. Nhận xét đánh giá, xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học.

D. Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất tình hình lớp với Hiệu trưởng.

Câu 28: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh lớp chủ nhiệm nghỉ không quá:

A. 02 ngày liên tục.

B. 03 ngày liên tục.

C. 04 ngày liên tục.

D. 05 ngày liên tục.

Câu 29: Theo quy định của Điều lệ trường trung học, số lượng học sinh mỗi lớp ở các cấp THCS và THPT tối đa là.

A. Không quá 35 học sinh.
B. Không quá 40 học sinh

C. Không quá 45 học sinh
D. Không quá 50 học sinh

Câu 30: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, một trong những nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

A. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao.

B. Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương

C. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

D. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên

Câu 31: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, Hội đồng thi đua và khen thưởng của trường phổ thông không có thành viên nào sau đây:

A. Thanh tra nhân dân. 

B. Chủ tịch Công đoàn.

C.Tổ trưởng chuyên môn.
D. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM.

Câu 32: Điều lệ trường trung học quy định mỗi lớp học được chia thành nhiều tổ và mỗi tổ số học sinh tối đa là:

A. Không quá 10 học sinh.
B. Không quá 11 học sinh

C. Không quá 12 học sinh
D. Không quá 13 học sinh

Câu 33: Theo quan điểm phát triển năng lực cho học sinh thì nội dung dạy học tập trung phát triển các lĩnh vực năng lực nào sau đây?

A. Năng lực  năng lực sáng tạo; năng lực tự học; năng lực hành động.

B. Năng lực xã hội ; năng lực tự học; năng lực hành động.

C. Năng lực  năng lực phương pháp; năng lực xã hội ; năng lực hành động.

D. Năng lực chuyên môn; năng lực phương pháp; năng lực xã hội; năng lực nhân cách.
Câu 34: Câu nào sau đây đúng với tinh thần đổi mới phuong pháp dạy học theo hướng tích cực? 

A. Phương pháp dạy học tích cực coi việc trang bị phương pháp tự học cho học sinh, nâng cao hiệu quả giáo dục là một mục tiêu dạy học. 

B. Phương pháp dạy học tích cực góp phần trang bị phương pháp tự học cho học sinh là một biện pháp quan trọng nâng cao hiệu quả dạy học. 

C. Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. 

D. Phương pháp dạy học tích cực xem việc rèn luyện phương pháp tự học trong học tập cho học sinh không chỉ là một biện pháp hiệu quả của dạy học mà còn là một mục tiêu đạt được trong dạy học. 

Câu 35: Câu nào sau đây không phải  là một trong những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực?

A. Dạy học thông qua các hoạt động của thầy.
B. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

C. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

D. Kết hợp giữa đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò

Câu 36: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, yêu cầu nào sau đây không đảm bảo cho việc sáp nhập, chia, tách trường: 

A.  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

B.  Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

C.  Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

D.  Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục.

Câu 37: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

A.  Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

B.  Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành; 

C.  Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

D.  Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

Câu 38: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên bộ môn:

A.  Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục; vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của học sinh;

B.  Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

C.  Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;

D. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

Câu 39: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học, nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm:

A.  Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh;

B.  Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh; thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; tạo dựng môi trường học tập và làm việc dân chủ, thân thiện, hợp tác, an toàn và lành mạnh;

C.  Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường; 

D. Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

Câu 40: Theo quy định trong Điều lệ trường trung học,  nhiệm vụ  nào sau đây không  phải là nhiệm vụ của học sinh:

A.  Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.

B.  Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.

C.  Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.

D.  Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh;
Câu 41: Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thay thế thông tư nào sau đây?

A. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

B. Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

B. Thông tư số 30/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

D. Thông tư số 29/2008/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông.

Câu 42: Nội dung “là giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp” giải thích cho khái niệm nào trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông ?

A. Giáo viên cơ sở phổ thông cốt cán.

B. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

B. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

D. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Câu 43: Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông gồm bao nhiêu tiêu chuẩn, tiêu chí?

A. 3 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí
B. 5 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

C. 4 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí
D. 6 tiêu chuẩn, 15 tiêu chí

Câu 44: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tiêu chuẩn Phẩm chất nhà giáo gồm có những tiêu chí nào?
A. Đạo đức nhà giáo

B.  Phong cách nhà giáo

C. Đạo đức nghề giáo.

D. A & C đúng.

Câu 45: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ quy định như thế nào?

A. Nắm vững, thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

B. Nắm vững chuyên môn; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

C. Nắm vững chuyên môn và thành thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

D. Nắm vững nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Câu 46: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tiêu chí Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thuôc tiêu chuẩn nào?

A. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 

B. Xây dựng môi trường giáo dục

C. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

D. A & C đúng.

Câu 47: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tiêu chuẩn Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội có những tiêu chí nào?

A. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

B. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.

C.  Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

D. Cả ba tiêu chí trên.

Câu 48: Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục là tiêu chuẩn thứ mấy trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông?
A. Tiêu chuẩn 2.

B. Tiêu chuẩn 3.

C. Tiêu chuẩn 4.

D. Tiêu chuẩn 5.

Câu 49:  Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông một trong những  tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là?

A.  Thực hiện đầy đủ các quy định của nhà trường về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

B. Đề xuất biện pháp xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp vi phạm quy định về trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường (nếu có);

C. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục, xây dựng và phát triển học liệu số, bồi dưỡng giáo viên;

D.  Là điển hình tiên tiến về thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Câu 50: Một trong những Quy trình lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là?

A. Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

B. Cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

C. Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

D. Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên.

Câu 51: Ai là người có thẩm quyền phê duyệt danh sách giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán?

A. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo

B. Hiệu trưởng rường phổ thông.

C. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

D. Cả ba chức vụ trên.

Câu 52: Nhiệm vụ nào không thuộc thẩm quyền của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán? 

A. Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn phát triển phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, phù hợp với điều kiện nhà trường, địa phương;

B. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
C. Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong trường hoặc các trường trên địa bàn các vấn đề liên quan đến đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục cho học sinh; tham gia biên soạn tài liệu chuyên đề môn học, tài liệu hướng dẫn (cho giáo viên, học sinh); tổ chức hướng dẫn các đề tài nghiên cứu khoa học cho học sinh theo yêu cầu của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý;

D. Thực hiện kết nối, hợp tác với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học giáo dục (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).

Câu 53: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt là?
A. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 1 Quy định này đạt mức tốt;

B. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 2 Quy định này đạt mức tốt;

C. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 3Quy định này đạt mức tốt;

D. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức tốt;

Câu 54: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá là?
A. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

B. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

C. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 4 Quy định này đạt mức khá trở lên;

D. Có tất cả các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên, trong đó các tiêu chí tại Điều 5 Quy định này đạt mức khá trở lên;

Câu 55: Tiêu chí nào sau đây không thuộc Tiêu chuẩn  Xây dựng môi trường giáo dục?
A. Xây dựng văn hóa nhà trường

B.  Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

C. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan
D. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

Câu 56:  Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên là?
A.  Làm căn cứ để giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

B. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương và của ngành Giáo dục.

C. Làm căn cứ để cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

D. Cả ba mục đích trên

Câu 57: Trong Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Có bao nhiêu mức để đánh giá 1 tiêu chí?

A. 2 mức

B. 3 mức

D. 4 mức

D. 5 mức

Câu 58: Quy trình đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên là?
A. Giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

B. Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;

C.  Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo kết quả đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp.

D. Cả ba quy trình trên

Câu 59: Có bao nhiêu mức xếp loại kết quả đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên?

A. 3 mức

B. 4 mức

C. 5 mức

D. 6 mức
Câu 60: Để thiết kế tiến trình dạy học theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực của một chủ đề một cách đầy đủ nhất cần thực hiện theo mấy nhóm hoạt động?  

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 61: Mỗi chủ đề dạy học phải giải quyết trọng vẹn một số vấn đề về học tập. Vì vậy, việc xây dựng mỗi chủ đề dạy học thực hiện theo đúng quy trình gồm mấy bước?  

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 62: Để phân tích hoạt động học của học sinh được tiến hành theo 4 bước. Nội dung nào dưới đây không phải là một trong bốn bước đó?  

A. Mô tả hành động học của học sinh trong mỗi hoạt động học

B. Đánh giá kết quả/ hiệu quả hoạt động học

C. Phân tích đặc điểm của học sinh trước khi tiến hành hoạt động học

D. Phân tích nguyên nhân ưu điểm/ hạn chế của hoạt động học

Câu 63: Trong quá trình tổ chức hoạt động khởi động, giáo viên sẽ tạo tình huống học tập dựa trên việc huy động kiến thức kinh nghiệm của học sinh có liên quan đến vấn đề sắp được học, giúp học sinh suy nghĩ và bộc lộ những quan niệm của mình về vấn đề sắp tìm hiểu, học tập. Vì vậy các câu hỏi hay nhiệm vụ trong hoạt động khởi động là 

A. những câu hỏi hay vấn đề mở, chưa cần học sinh phải có câu trả lời hoàn chỉnh

B. những câu hỏi hay vấn đề bắt buộc học sinh phải có câu trả lời chính xác

C. những câu hỏi hay vấn đề  kiểm tra kiến thức đã có

D. những câu hỏi hay vấn đề phải có trong hoạt động hình thành kiến thức của bài học

Câu 64: Câu hỏi đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện theo bốn mức độ yêu cầu. Nhận định nào dưới đây về  một trong các mức độ đó là sai.
A. Nhận biết: học sinh nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học 

B. Thông hiểu: học sinh diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kỹ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách riêng của mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh

C. Vận dụng: học sinh kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự như tình huống, vấn đề đã học

D. Vận dụng cao: Các câu hỏi phần này chỉ là các câu hỏi về những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày

Câu 65: Khi xác định mục tiêu bài học thì giáo viên bắt buộc phải căn cứ vào

A. Sách giáo khoa

B. Sách tham khảo
C. Chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình môn học
D. Đề thi THPT quốc gia

Câu 66: Khi tiến hành kiểm tra đánh giá học sinh, giáo viên bộ môn căn cứ chủ yếu vào đâu để ra đề kiểm tra:

A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình cấp học.

B. Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học.

C. Sách giáo khoa, sách bài tập, tài liệu tham khảo.

D. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

Câu 67: PISA là gì ?

A. Là chương trình đánh giá học sinh theo chuẩn Quốc tế.

B. Là phần mềm tin học trong nhà trường.

C. Là chương trình học Tiếng Anh.

D. Là kỹ thuật chế biến bánh trong dạy nghề PT.

Câu 68: Theo sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của từng bộ môn. Yêu cầu dạy học bám sát Chuẩn kiến thức, kĩ năng có bao nhiêu nhóm yêu cầu đối với giáo viên?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 69: Theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, mức độ cần đạt được về kiến thức được xác định theo:

A. 3 mức độ

B.  4 mức độ

C. 5 mức độ

D. 6 mức độ

Câu 70: Theo sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của từng bộ môn có bao nhiêu yêu cầu cơ bản của chuẩn?

A. 12

B. 8


C. 7


D. 5

Câu 71: Theo sách hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của từng bộ môn các tiêu chí của kiểm tra đánh giá gồm :

A. 3 tiêu chí


B. 4 tiêu chí

C. 5 tiêu chí

D. 8 tiêu chí

Câu 72: Theo chuẩn kiến thức kỹ năng, hai chức năng cơ bản của kiểm tra đánh giá là

A.  chức năng xác định và chức năng điều khiển

B.  chức năng phân tích và chức năng dự báo

C. chức năng tổ chức và chức năng quản lý người học

D. chức năng đánh giá và chức năng điều khiển

Câu 73: Qua học tập module 18 của bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT, thầy/ cô hãy cho biết trong các phương pháp và kỹ thuật dạy học: dạy học theo thuyết trình, dạy học trực quan, dạy học theo dự án, dạy học bằng một bản đồ tư duy có bao nhiêu phương pháp dạy học tích cực?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Câu 74: Nội dung nào dưới đây không thuộc quy trình thực hiện phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ?

A.  Làm việc chung cả lớp

B.  Làm việc với nhóm nhỏ
C. Làm việc chung với các nhóm trưởng
D. Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp

Câu 75: Câu nào sau đây không phải là một trong những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực?

A. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh.

B. Dạy học thông qua các hoạt động của thầy.

C. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học.

D. Kết hợp giữa đánh giá của thầy và tự đánh giá của trò

Câu 76: Theo module 18 của bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của PPDH theo dự án?

A. Định hướng học sinh.

B. Định hướng hoạt động thực tiễn.

C. Định hướng thời gian.

D. Định hướng sản phẩm.
Câu 77: Theo module 18 của bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT: Một trong những ưu điểm của phương pháp dạy học bằng bản đồ tư duy là:

A. Vốn hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của học sinh thêm phong phú; kĩ năng giao tiếp, kĩ năng hợp tác của học sinh được phát triển.

B. Phương pháp này góp phần tích cực vào việc rèn luyện tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho học sinh.

C. Tạo môi trường để học sinh giúp đỡ nhau trong học tập. 

D. Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức.

Câu 78: Theo module 18 của bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT:  Ý nào sau đây mô tả đúng về phương pháp dạy học tích cực?

A. Được dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

B.  Giúp cho mọi HS tham gia một cách chủ động váo quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau; cùng nhau hợp tác  giải quyết những nhiệm vụ chung.

C. Chú trọng đến cơ chế ghi nhớ, dạy cách học, cách tự học nhằm tìm tòi đào sâu mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,…

D. Nhằm tạo cơ hội cho HS tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống.

Câu 79: Theo module 18 của bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT:  Một trong những ưu điểm của phương pháp dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ là:

A. Tiết kiệm thời gian

B. Học sinh được tổng hợp các kiến thức đã học thông qua các bạn trong nhóm

C. Học sinh được học cách cộng tác trên nhiều phương diện

D. Giúp mở rộng ý tưởng, đào sâu kiến thức. 

II. Tự luận:

* Hiểu biết và bài tập tình huống:

+ Hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục THPT.

+ Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông (có một số module bồi dưỡng thường xuyên).

+ Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

+ Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT.

+ Các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ năm học của Sở, của nhà trường,…
------------------Hết ---------
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